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Lớp 10.1

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Tuyến H HĐTN&HN - Tuyến H Sử - Hiền S Văn - Hà V Lí - Châu L

2 Sinh hoạt - Tuyến H Ng.ngữ - Hạ A Tin - L.Ngọc Ti Văn - Hà V Ng.ngữ - Hạ A

3 Hóa - Tuyến H NDGDCĐP - Hòe KT Toán - Nguyệt T Toán - Nguyệt T Ng.ngữ - Hạ A

4 Sử - Hiền S Sinh - Hương Si Toán - Nguyệt T Toán - Nguyệt T GDQP&AN - Quyên QP

5 Sinh - Hương Si Hóa - Tuyến H

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa - Tuyến H Tin - L.Ngọc Ti HĐTN&HN - Tuyến H

2 Văn - Hà V GDTC - Trí TD HĐTN&HN - Tuyến H

3 Lí - Châu L GDTC - Trí TD Lí - Châu L

Môn chuyên đề:

Lớp 10.2

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hà AV GDTC - Trí TD Ng.ngữ - Hà AV Hóa - Thảo H Toán - Quỳnh T

2 Sinh hoạt - Hà AV Tin - L.Ngọc Ti Sinh - Hương Si Toán - Quỳnh T Tin - L.Ngọc Ti

3 Ng.ngữ - Hà AV Sử - Hiền S Sử - Hiền S HĐTN&HN - Hà AV Hóa - Thảo H

4 Ng.ngữ - Hà AV Lí - Hiền L Toán - Quỳnh T GDQP&AN - Quyên QP Hóa - Thảo H

5 Toán - Quỳnh T GDTC - Trí TD

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn - My V Văn - My V HĐTN&HN - Hà AV

2 Văn - My V Lí - Hiền L HĐTN&HN - Hà AV

3 NDGDCĐP - Hòe KT Lí - Hiền L Sinh - Hương Si



Lớp 10.3

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Bằng A Lí - P.Thảo L Tin - Hiếu Ti GDTC - Trí TD HĐTN&HN - Bằng A

2 Sinh hoạt - Bằng A GDTC - Trí TD Văn - Thanh V Hóa - Thảo H Ng.ngữ - Bằng A

3 Ng.ngữ - Bằng A HĐTN&HN - Bằng A NDGDCĐP - Tuyết Đ Toán - Sương T Sử - Hiền S

4 Ng.ngữ - Bằng A HĐTN&HN - Bằng A Sử - Hiền S Toán - Sương T Văn - Thanh V

5 GDQP&AN - Quyên QP Lí - P.Thảo L

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin - Hiếu Ti Lí - P.Thảo L Toán - Sương T

2 Sinh - Liên Si Sinh - Liên Si Toán - Sương T

3 Hóa - Thảo H Sinh - Liên Si Văn - Thanh V

Môn chuyên đề:

Lớp 10.4

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hương Si Hóa - Thanh H Sinh - Hương Si Văn - Thanh V Tin - Hiếu Ti

2 Sinh hoạt - Hương Si Sinh - Hương Si Sử - Hiền S GDTC - Trí TD Văn - Thanh V

3 HĐTN&HN - Hương Si Sinh - Hương Si Tin - Hiếu Ti Toán - Thái T Ng.ngữ - Trí A

4 GDQP&AN - Quyên QP Lí - H.Thảo L Toán - Thái T Toán - Thái T Ng.ngữ - Trí A

5 Sử - Hiền S Ng.ngữ - Trí A

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lí - H.Thảo L HĐTN&HN - Hương Si Văn - Thanh V

2 Lí - H.Thảo L Toán - Thái T HĐTN&HN - Hương Si

3 NDGDCĐP - Tuyết Đ Hóa - Thanh H GDTC - Trí TD

Môn chuyên đề:



Lớp 10.5

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Trung V Ng.ngữ - Nhung A HĐTN&HN - Hằng A Toán - Dịp T HĐTN&HN - Hằng A

2 Sinh hoạt - Trung V Hóa - Tuyến H Sinh - Hà Si Lí - H.Thảo L Sử - Hiền S

3 Văn - Trung V Sinh - Hà Si GDTC - Trí TD Lí - H.Thảo L Toán - Dịp T

4 Văn - Trung V HĐTN&HN - Hằng A Toán - Dịp T Hóa - Tuyến H Toán - Dịp T

5 Tin - Hiếu Ti Sinh - Hà Si

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP&AN - Quyên QP GDTC - Trí TD Ng.ngữ - Nhung A

2 Tin - Hiếu Ti Sử - Hiền S NDGDCĐP - Loan Đ

3 Hóa - Tuyến H Ng.ngữ - Nhung A Văn - Trung V

Môn chuyên đề:

Lớp 10.6

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Quyên QP Hóa - Duyên A H Văn - P.Trang V Hóa - Duyên A H Văn - P.Trang V

2 Sinh hoạt - Quyên QP Toán - Thêm T Văn - P.Trang V Tin - Hà Ti HĐTN&HN - Quân A

3 GDQP&AN - Quyên QP Toán - Thêm T Sinh - Hà Si GDTC - Trí TD Toán - Thêm T

4 Tin - Hà Ti Lí - Đạt L GDTC - Trí TD Toán - Thêm T Sử - Hiền S

5 Ng.ngữ - Bính A Sử - Hiền S

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN&HN - Quân A Hóa - Duyên A H NDGDCĐP - Loan Đ

2 Lí - Đạt L Sinh - Hà Si Ng.ngữ - Bính A

3 Ng.ngữ - Bính A Sinh - Hà Si HĐTN&HN - Quân A

Môn chuyên đề:



Lớp 10.7

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - D.Trang V Ng.ngữ - Quân A Sử - Ngân S GDQP&AN - Quyên QP Lí - Đạt L

2 Sinh hoạt - D.Trang V Ng.ngữ - Quân A HĐTN&HN - Tuyến H Toán - Thái T Văn - D.Trang V

3 Văn - D.Trang V GDTC - Hà TD HĐTN&HN - Tuyến H Hóa - An H Văn - D.Trang V

4 NDGDCĐP - Loan Đ GDTC - Hà TD Lí - Đạt L C.nghệ - Châu CN Toán - Thái T

5 Sử - Ngân S C.nghệ - Châu CN

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa - An H Toán - Thái T Sinh - Hương Si

2 HĐTN&HN - Tuyến H Lí - Đạt L C.nghệ - Châu CN

3 Ng.ngữ - Quân A Sinh - Hương Si Toán - Thái T

4

5

Môn chuyên đề:

Lớp 10.8

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - P.Trang V Sử - Ngân S Toán - Dịp T HĐTN&HN - Hiền S C.nghệ - Châu CN

2 Sinh hoạt - P.Trang V Sinh - Hà Si Ng.ngữ - Trí A C.nghệ - Châu CN C.nghệ - Châu CN

3 Văn - P.Trang V Sử - Ngân S GDQP&AN - Nhài QP Ng.ngữ - Trí A Sinh - Hà Si

4 Văn - P.Trang V HĐTN&HN - Hiền S Hóa - Tuyến H Toán - Dịp T GDTC - Hà TD

5 Hóa - Tuyến H Toán - Dịp T

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC - Hà TD Lí - Hiền L Lí - Hiền L

2 Ng.ngữ - Trí A NDGDCĐP - Tuyết Đ Lí - Hiền L

3 HĐTN&HN - Hiền S Toán - Dịp T Văn - P.Trang V



Lớp 10.9

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Ngân S HĐTN&HN - Hiền S GDTC - Hà TD NDGDCĐP - Tuyết Đ Tin - Hà Ti

2 Sinh hoạt - Ngân S HĐTN&HN - Hiền S Sử - Ngân S Hóa - Duyên A H GDTC - Hà TD

3 Sử - Ngân S Lí - Hiền L Lí - Hiền L Hóa - Duyên A H GDQP&AN - Nhài QP

4 Toán - Tiền T Toán - Tiền T Lí - Hiền L HĐTN&HN - Hiền S Toán - Tiền T

5 Ng.ngữ - Bằng A Địa - Hoa Đ

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa - Hoa Đ Tin - Hà Ti Ng.ngữ - Bằng A

2 Văn - D.Trang V Ng.ngữ - Bằng A Văn - D.Trang V

3 Văn - D.Trang V Hóa - Duyên A H Toán - Tiền T

Môn chuyên đề:

Lớp 10.10

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - An H Lí - Hiền L Toán - Tiền T Lí - Hiền L Toán - Tiền T

2 Sinh hoạt - An H GDQP&AN - Nhài QP GDTC - Hà TD Lí - Hiền L Hóa - An H

3 Hóa - An H HĐTN&HN - An H Sử - Ngân S Địa - Hoa Đ Văn - P.Trang V

4 HĐTN&HN - An H HĐTN&HN - An H Ng.ngữ - Hà AV Ng.ngữ - Hà AV Văn - P.Trang V

5 Văn - P.Trang V NDGDCĐP - Gấm KT

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán - Tiền T Toán - Tiền T Địa - Hoa Đ

2 Ng.ngữ - Hà AV Hóa - An H Tin - L.Ngọc Ti

3 Sử - Ngân S GDTC - Hà TD Tin - L.Ngọc Ti

Môn chuyên đề:



Lớp 10.11

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Thêm T GDQP&AN - Nhài QP Văn - Trúc V Hóa - Tuyến H Toán - Thêm T

2 Sinh hoạt - Thêm T Lí - P.Thảo L Văn - Trúc V Địa - Hoa Đ Toán - Thêm T

3 Toán - Thêm T Ng.ngữ - Hạ A Tin - L.Ngọc Ti Hóa - Tuyến H HĐTN&HN - Quân A

4 Tin - L.Ngọc Ti Ng.ngữ - Hạ A Sử - Ngân S Ng.ngữ - Hạ A Lí - P.Thảo L

5 Địa - Hoa Đ Toán - Thêm T

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NDGDCĐP - Gấm KT HĐTN&HN - Quân A Tin - L.Ngọc Ti

2 HĐTN&HN - Quân A Lí - P.Thảo L GDTC - Hà TD

3 GDTC - Hà TD Sử - Ngân S Văn - Trúc V

Môn chuyên đề:

Lớp 10.12

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Cường S Toán - Thái T Ng.ngữ - Quân A Toán - Thái T Toán - Thái T

2 Sinh hoạt - Cường S Toán - Thái T HĐTN&HN - Dung Si Hóa - An H Văn - Trúc V

3 Sử - Cường S Lí - Đạt L Văn - Trúc V HĐTN&HN - Dung Si GDTC - Hà TD

4 Tin - Hiếu Ti Ng.ngữ - Quân A Địa - Thoa Đ HĐTN&HN - Dung Si Địa - Thoa Đ

5 Hóa - An H Sử - Cường S

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lí - Đạt L Lí - Đạt L Tin - Hiếu Ti

2 GDTC - Hà TD GDQP&AN - Nhài QP Văn - Trúc V

3 Tin - Hiếu Ti Ng.ngữ - Quân A NDGDCĐP - Loan Đ

Môn chuyên đề:



Lớp 10.13

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Gấm KT Văn - Hà V GDQP&AN - Nhài QP Lí - P.Thảo L Ng.ngữ - Nhung A

2 Sinh hoạt - Gấm KT Văn - Hà V Ng.ngữ - Nhung A Lí - P.Thảo L Ng.ngữ - Nhung A

3 GDKT&PL - Gấm KT Toán - Dịp T Địa - Tùng Đ Toán - Dịp T Sử - Cường S

4 GDKT&PL - Gấm KT GDTC - Thuận TD Tin - Hiếu Ti Địa - Tùng Đ Tin - Hiếu Ti

5 HĐTN&HN - Nhung H Văn - Hà V

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sử - Cường S HĐTN&HN - Nhung H GDTC - Thuận TD

2 GDKT&PL - Gấm KT HĐTN&HN - Nhung H Toán - Dịp T

3 Văn - Hà V NDGDCĐP - Tuyết Đ Toán - Dịp T

Môn chuyên đề:

Lớp 10.14

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hà Ti Toán - Tiền T Địa - Thoa Đ GDTC - Thuận TD NDGDCĐP - Hương KT

2 Sinh hoạt - Hà Ti Toán - Tiền T Địa - Thoa Đ GDTC - Thuận TD GDKT&PL - Hòe KT

3 Tin - Hà Ti Tin - Hà Ti Văn - Thanh V Văn - Thanh V Lí - P.Thảo L

4 GDKT&PL - Hòe KT Lí - P.Thảo L Toán - Tiền T Văn - Thanh V HĐTN&HN - Hà Ti

5 Toán - Tiền T GDKT&PL - Hòe KT

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn - Thanh V GDQP&AN - Nhài QP HĐTN&HN - Hà Ti

2 Ng.ngữ - Bằng A Sử - Cường S Ng.ngữ - Bằng A

3 HĐTN&HN - Hà Ti Sử - Cường S Ng.ngữ - Bằng A

Môn chuyên đề:



Lớp 10.15

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - L.Ngọc Ti Toán - Dịp T Địa - Tùng Đ Ng.ngữ - Trí A Toán - Dịp T

2 Sinh hoạt - L.Ngọc Ti Toán - Dịp T Địa - Tùng Đ Ng.ngữ - Trí A Toán - Dịp T

3 Tin - L.Ngọc Ti Văn - Trung V Văn - Trung V Địa - Tùng Đ Lí - Châu L

4 Ng.ngữ - Trí A Văn - Trung V Văn - Trung V GDKT&PL - Gấm KT Sử - Cường S

5 Sử - Cường S NDGDCĐP - Hương KT

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP&AN - Nhài QP Lí - Châu L HĐTN&HN - Tuấn

2 HĐTN&HN - Tuấn Tin - L.Ngọc Ti GDTC - Thuận TD

3 HĐTN&HN - Tuấn GDTC - Thuận TD GDKT&PL - Gấm KT

Môn chuyên đề:

Lớp 10.16

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - H.Thảo L Văn - D.Trang V GDTC - Thuận TD Địa - Tùng Đ GDQP&AN - Nhài QP

2 Sinh hoạt - H.Thảo L Văn - D.Trang V GDTC - Thuận TD Địa - Tùng Đ Toán - Thái T

3 Lí - H.Thảo L Sử - Cường S Toán - Thái T GDKT&PL - Gấm KT Toán - Thái T

4 Lí - H.Thảo L NDGDCĐP - Hòe KT Địa - Tùng Đ Sử - Cường S Văn - D.Trang V

5 Văn - D.Trang V HĐTN&HN - H.Thảo L

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ng.ngữ - Nhung A HĐTN&HN - H.Thảo L GDKT&PL - Gấm KT

2 Ng.ngữ - Nhung A Tin - Hà Ti Ng.ngữ - Nhung A

3 HĐTN&HN - H.Thảo L Toán - Thái T Tin - Hà Ti

Môn chuyên đề:



Lớp 10.17

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Sương T HĐTN&HN - Hương Si Toán - Sương T Sử - Cường S Hóa - Thanh H

2 Sinh hoạt - Sương T Địa - Loan Đ Toán - Sương T Sử - Cường S Ng.ngữ - Trí A

3 Toán - Sương T Địa - Loan Đ HĐTN&HN - Hương Si Sinh - Liên Si GDKT&PL - Gấm KT

4 Toán - Sương T GDQP&AN - Nhài QP Ng.ngữ - Trí A GDTC - Thuận TD GDKT&PL - Gấm KT

5 Văn - Trung V GDTC - Thuận TD

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NDGDCĐP - Loan Đ Sinh - Liên Si Văn - Trung V

2 HĐTN&HN - Hương Si Hóa - Thanh H Văn - Trung V

3 Sử - Cường S Văn - Trung V Ng.ngữ - Trí A

Môn chuyên đề:

Lớp 10.18

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Liên Si GDTC - Thuận TD Văn - D.Trang V Toán - Quỳnh T Văn - D.Trang V

2 Sinh hoạt - Liên Si GDTC - Thuận TD Toán - Quỳnh T Sử - Hiền S NDGDCĐP - Gấm KT

3 HĐTN&HN - Liên Si Sinh - Liên Si Địa - Hoa Đ Sử - Hiền S GDKT&PL - Hòe KT

4 Văn - D.Trang V Sinh - Liên Si Địa - Hoa Đ HĐTN&HN - Liên Si Hóa - An H

5 GDKT&PL - Hòe KT HĐTN&HN - Liên Si

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán - Quỳnh T Sử - Hiền S Ng.ngữ - Hạ A

2 Toán - Quỳnh T Ng.ngữ - Hạ A Ng.ngữ - Hạ A

3 Hóa - An H GDQP&AN - Nhài QP Văn - D.Trang V

Môn chuyên đề:



Lớp 11.1

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Yến Si Lí - Duyên L Văn - Hậu V Toán - Anh T Hóa - Linh H

2 Sinh hoạt - Yến Si Văn - Hậu V Tin - Thảo Ti Toán - Anh T Lí - Duyên L

3 Sinh - Yến Si Toán - Anh T Ng.ngữ - Nhung A Hóa - Linh H Ng.ngữ - Nhung A

4 GDTC - Dư TD Toán - Anh T GDQP&AN - Nhài QP NDGDCĐP - Trinh S Tin - Thảo Ti

5 GDTC - Dư TD

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sử - Ngân S Văn - Hậu V Sinh - Yến Si

2 HĐTN&HN - Yến Si Ng.ngữ - Nhung A HĐTN&HN - Yến Si

3 HĐTN&HN - Yến Si Lí - Duyên L Hóa - Linh H

Môn chuyên đề:

Lớp 11.2

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Đạt L HĐTN&HN - Đạt L Lí - Đạt L Hóa - Linh H Toán - Thắng T

2 Sinh hoạt - Đạt L HĐTN&HN - Đạt L Lí - Đạt L GDTC - Danh TD Văn - P.Trang V

3 Lí - Đạt L Toán - Thắng T Tin - Thảo Ti NDGDCĐP - Trinh S HĐTN&HN - Đạt L

4 Toán - Thắng T Hóa - Linh H Sinh - Hương Si Tin - Thảo Ti Ng.ngữ - Bằng A

5 Toán - Thắng T

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh - Hương Si Ng.ngữ - Bằng A GDTC - Danh TD

2 GDQP&AN - Nhài QP Văn - P.Trang V Hóa - Linh H

3 Ng.ngữ - Bằng A Văn - P.Trang V Sử - Ngân S

Môn chuyên đề:



Lớp 11.3

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Thanh H Ng.ngữ - Bích A Lí - Duyên L Sinh - Dung Si Toán - Yến T

2 Sinh hoạt - Thanh H Ng.ngữ - Bích A Lí - Duyên L Hóa - Thanh H Văn - Tú V

3 Hóa - Thanh H Hóa - Thanh H Toán - Yến T Tin - Hà Ti HĐTN&HN - Thanh H

4 HĐTN&HN - Thanh H Lí - Duyên L Toán - Yến T Tin - Hà Ti GDQP&AN - Nhài QP

5 Toán - Yến T

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ng.ngữ - Bích A HĐTN&HN - Thanh H NDGDCĐP - Anh S

2 Sinh - Dung Si Văn - Tú V Sử - Ngân S

3 GDTC - Danh TD Văn - Tú V GDTC - Danh TD

Môn chuyên đề:

Lớp 11.4

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Dung Si Sinh - Dung Si Sinh - Dung Si GDTC - Dư TD Ng.ngữ - Trí A

2 Sinh hoạt - Dung Si HĐTN&HN - Dung Si GDQP&AN - Nhài QP NDGDCĐP - Anh S Tin - Hà Ti

3 Ng.ngữ - Trí A HĐTN&HN - Dung Si Lí - Đạt L Hóa - Nhung H GDTC - Dư TD

4 Toán - Thi T Toán - Thi T Văn - Hậu V Hóa - Nhung H Lí - Đạt L

5 Toán - Thi T

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa - Nhung H HĐTN&HN - Dung Si Ng.ngữ - Trí A

2 Toán - Thi T Sử - Ngân S Tin - Hà Ti

3 Lí - Đạt L Văn - Hậu V Văn - Hậu V

Môn chuyên đề:



Lớp 11.5

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hậu V HĐTN&HN - Loan Đ Toán - Thắng T Ng.ngữ - Quyên A Hóa - Lợi H

2 Sinh hoạt - Hậu V Lí - H.Thảo L Toán - Thắng T GDTC - Dư TD Ng.ngữ - Quyên A

3 Văn - Hậu V Lí - H.Thảo L Hóa - Lợi H GDTC - Dư TD Ng.ngữ - Quyên A

4 Sử - Cường S Tin - Hà Ti Hóa - Lợi H NDGDCĐP - Anh S Toán - Thắng T

5 Sinh - Yến Si

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin - Hà Ti HĐTN&HN - Loan Đ Văn - Hậu V

2 Toán - Thắng T HĐTN&HN - Loan Đ Văn - Hậu V

3 GDQP&AN - Nhài QP Lí - H.Thảo L Sinh - Yến Si

Môn chuyên đề:

Lớp 11.6

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Lợi H Tin - Thảo Ti Toán - Trang T Văn - Tú V Văn - Tú V

2 Sinh hoạt - Lợi H GDTC - Danh TD Ng.ngữ - Hằng A Văn - Tú V GDQP&AN - Nhài QP

3 Hóa - Lợi H GDTC - Danh TD Lí - Lụa L Tin - Thảo Ti NDGDCĐP - Anh S

4 Hóa - Lợi H Lí - Lụa L Lí - Lụa L Sử - Hường S Hóa - Lợi H

5 HĐTN&HN - Lợi H

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán - Trang T Ng.ngữ - Hằng A Địa - Tuyết Đ

2 Địa - Tuyết Đ Toán - Trang T HĐTN&HN - Lợi H

3 Ng.ngữ - Hằng A Toán - Trang T HĐTN&HN - Lợi H

Môn chuyên đề:



Lớp 11.7

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Trang T Toán - Trang T Ng.ngữ - Nhung A Hóa - Thanh H Lí - Duyên L

2 Sinh hoạt - Trang T Ng.ngữ - Nhung A Toán - Trang T Tin - Thảo Ti Hóa - Thanh H

3 Toán - Trang T GDQP&AN - Nhài QP Lí - Duyên L Sử - Anh S Văn - Trúc V

4 Toán - Trang T Tin - Thảo Ti HĐTN&HN - Tuyết Đ HĐTN&HN - Tuyết Đ Văn - Trúc V

5 HĐTN&HN - Tuyết Đ

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa - Thanh H Lí - Duyên L Văn - Trúc V

2 Địa - Loan Đ GDTC - Danh TD NDGDCĐP - Hiền S

3 Địa - Loan Đ GDTC - Danh TD Ng.ngữ - Nhung A

Môn chuyên đề:

Lớp 11.8

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hiếu Ti Tin - Hiếu Ti Toán - Yến T Lí - Thu L Văn - Trúc V

2 Sinh hoạt - Hiếu Ti HĐTN&HN - Hiếu Ti GDTC - Trí TD Hóa - Duyên B H Tin - Hiếu Ti

3 Toán - Yến T Sử - Anh S Ng.ngữ - Quân A Hóa - Duyên B H Địa - Loan Đ

4 Lí - Thu L NDGDCĐP - Ngân S Ng.ngữ - Quân A GDTC - Trí TD Ng.ngữ - Quân A

5 Địa - Loan Đ

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn - Trúc V Hóa - Duyên B H GDQP&AN - Thu QP

2 Toán - Yến T Lí - Thu L HĐTN&HN - Hiếu Ti

3 Toán - Yến T Văn - Trúc V HĐTN&HN - Hiếu Ti

Môn chuyên đề:



Lớp 11.9

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Thu L Lí - Thu L C.nghệ - Liên CN Sử - Hường S Ng.ngữ - Quân A

2 Sinh hoạt - Thu L NDGDCĐP - Ngân S C.nghệ - Liên CN GDQP&AN - Thu QP HĐTN&HN - Thu L

3 Lí - Thu L Toán - Trang T Địa - Loan Đ GDKT&PL - Hương KT HĐTN&HN - Thu L

4 Văn - Trúc V Toán - Trang T Văn - Trúc V GDKT&PL - Hương KT Địa - Loan Đ

5 Văn - Trúc V

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC - Danh TD HĐTN&HN - Thu L Ng.ngữ - Quân A

2 GDTC - Danh TD Văn - Trúc V Ng.ngữ - Quân A

3 Toán - Trang T Địa - Loan Đ Toán - Trang T

Môn chuyên đề:

Lớp 11.10

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Tú V Văn - Tú V Địa - Loan Đ HĐTN&HN - Bính A Địa - Loan Đ

2 Sinh hoạt - Tú V Văn - Tú V Toán - Anh T HĐTN&HN - Bính A Địa - Loan Đ

3 Văn - Tú V GDTC - Trí TD C.nghệ - Liên CN Toán - Anh T GDQP&AN - Thu QP

4 Lí - Đạt L GDTC - Trí TD C.nghệ - Liên CN Ng.ngữ - Trí A GDKT&PL - Hòe KT

5 Ng.ngữ - Trí A

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn - Tú V Toán - Anh T NDGDCĐP - Ngân S

2 GDKT&PL - Hòe KT Toán - Anh T Sử - Trinh S

3 Ng.ngữ - Trí A Lí - Đạt L HĐTN&HN - Bính A

Môn chuyên đề:



Lớp 11.11

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hòe KT Văn - Trúc V C.nghệ - Nhụy CN Sử - Trinh S NDGDCĐP - Cường S

2 Sinh hoạt - Hòe KT Văn - Trúc V C.nghệ - Nhụy CN GDKT&PL - Hòe KT Toán - Thắng T

3 Toán - Thắng T Địa - Tuyết Đ Toán - Thắng T GDKT&PL - Hòe KT Ng.ngữ - Hằng A

4 Địa - Tuyết Đ Địa - Tuyết Đ HĐTN&HN - Nhung A Lí - H.Thảo L HĐTN&HN - Nhung A

5 Lí - H.Thảo L

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán - Thắng T HĐTN&HN - Nhung A GDTC - Dư TD

2 Văn - Trúc V Ng.ngữ - Hằng A GDTC - Dư TD

3 Văn - Trúc V GDQP&AN - Thu QP Ng.ngữ - Hằng A

Môn chuyên đề:

Lớp 11.12

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Quyên A Văn - Phong V GDQP&AN - Thu QP GDKT&PL - Hương KT GDTC - Dư TD

2 Sinh hoạt - Quyên A Văn - Phong V Văn - Phong V GDKT&PL - Hương KT GDTC - Dư TD

3 Ng.ngữ - Quyên A HĐTN&HN - Quyên A C.nghệ - Nhụy CN Địa - Tuyết Đ Toán - Thắng T

4 Ng.ngữ - Quyên A Sử - Trinh S C.nghệ - Nhụy CN Hóa - Linh H Ng.ngữ - Quyên A

5 HĐTN&HN - Quyên A

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa - Tuyết Đ NDGDCĐP - Cường S Hóa - Linh H

2 HĐTN&HN - Quyên A Toán - Thắng T Địa - Tuyết Đ

3 Toán - Thắng T Toán - Thắng T Văn - Phong V

Môn chuyên đề:



Lớp 11.13

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Thi T Ng.ngữ - Hằng A GDTC - Dư TD C.nghệ - Châu CN Toán - Thi T

2 Sinh hoạt - Thi T Văn - P.Trang V GDTC - Dư TD Địa - Tuyết Đ Toán - Thi T

3 Toán - Thi T Văn - P.Trang V Toán - Thi T HĐTN&HN - Thanh H Hóa - Lợi H

4 Ng.ngữ - Hằng A Sử - Cường S Văn - P.Trang V GDQP&AN - Thu QP HĐTN&HN - Thanh H

5 Ng.ngữ - Hằng A

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa - Lợi H Địa - Tuyết Đ C.nghệ - Châu CN

2 NDGDCĐP - Cường S GDKT&PL - Hương KT Văn - P.Trang V

3 HĐTN&HN - Thanh H GDKT&PL - Hương KT Địa - Tuyết Đ

Môn chuyên đề:

Lớp 11.14

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Duyên AV GDKT&PL - Hòe KT Văn - Phong V GDKT&PL - Hòe KT Địa - Hiền Đ

2 Sinh hoạt - Duyên AV Sử - Anh S GDQP&AN - Thu QP NDGDCĐP - Hường S Địa - Hiền Đ

3 Ng.ngữ - Duyên AV HĐTN&HN - Duyên AV C.nghệ - Châu CN Địa - Hiền Đ Toán - Thi T

4 Ng.ngữ - Duyên AV Văn - Phong V C.nghệ - Châu CN Hóa - Thanh H Toán - Thi T

5 Hóa - Thanh H

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn - Phong V Ng.ngữ - Duyên AV GDTC - Trí TD

2 Văn - Phong V HĐTN&HN - Duyên AV GDTC - Trí TD

3 Toán - Thi T HĐTN&HN - Duyên AV Toán - Thi T

Môn chuyên đề:



Lớp 12.1

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Nhung H Toán - Nguyệt T Toán - Nguyệt T HĐTN&HN - Nhung H Hóa - Nhung H

2 Sinh hoạt - Nhung H Toán - Nguyệt T Toán - Nguyệt T Hóa - Nhung H GDQP&AN - Thu QP

3 Hóa - Nhung H Lí - Duyên L GDTC - Thuận TD Sinh - Hà Si Tin - L.Ngọc Ti

4 Văn - Tú V Văn - Tú V GDTC - Thuận TD Ng.ngữ - Bính A Tin - L.Ngọc Ti

5 Văn - Tú V NDGDCĐP - Tú V Ng.ngữ - Bính A

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sử - Anh S Sinh - Hà Si TOÁN OT 1 - Nguyệt T LÍ OT 1 - Duyên L HÓA OT 1 - Nhung H

2 Ng.ngữ - Bính A Lí - Duyên L TOÁN OT 1 - Nguyệt T LÍ OT 1 - Duyên L HÓA OT 1 - Nhung H

3 HĐTN&HN - Nhung H HĐTN&HN - Nhung H Sử - Anh S Lí - Duyên L

Môn chuyên đề:

Lớp 12.2

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - P.Thảo L NDGDCĐP - Hậu V Hóa - Lợi H Sinh - Liên Si HĐTN&HN - P.Thảo L

2 Sinh hoạt - P.Thảo L Toán - Trang T Văn - Hậu V Ng.ngữ - Hạ A Hóa - Lợi H

3 Lí - P.Thảo L Tin - L.Ngọc Ti Toán - Trang T Ng.ngữ - Hạ A Văn - Hậu V

4 Lí - P.Thảo L Tin - L.Ngọc Ti Toán - Trang T Lí - P.Thảo L Văn - Hậu V

5 HĐTN&HN - P.Thảo L Sử - Anh S Sử - Anh S

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh - Liên Si GDTC - Hà TD TOÁN OT 2 - Trang T LÍ OT 2 - P.Thảo L HÓA OT 2 - Lợi H

2 Toán - Trang T GDTC - Hà TD TOÁN OT 2 - Trang T LÍ OT 2 - P.Thảo L HÓA OT 2 - Lợi H

3 Hóa - Lợi H Ng.ngữ - Hạ A GDQP&AN - Thu QP HĐTN&HN - P.Thảo L

Môn chuyên đề:



Lớp 12.3

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Quỳnh T Sử - Anh S Lí - Hiền L Ng.ngữ - Hà AV Sử - Anh S

2 Sinh hoạt - Quỳnh T Lí - Hiền L Văn - D.Trang V Ng.ngữ - Hà AV HĐTN&HN - Quỳnh T

3 Toán - Quỳnh T NDGDCĐP - D.Trang V HĐTN&HN - Quỳnh T Toán - Quỳnh T Hóa - Nhung H

4 Toán - Quỳnh T Văn - D.Trang V Sinh - Dung Si Toán - Quỳnh T Hóa - Nhung H

5 Tin - L.Ngọc Ti Văn - D.Trang V Hóa - Nhung H

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ng.ngữ - Hà AV GDQP&AN - Thu QP TOÁN OT 3 - Quỳnh T LÍ OT 3 - Hiền L ANH OT 1 - Hà AV

2 GDTC - Thuận TD Sinh - Dung Si TOÁN OT 3 - Quỳnh T LÍ OT 3 - Hiền L ANH OT 1 - Hà AV

3 GDTC - Thuận TD Tin - L.Ngọc Ti HĐTN&HN - Quỳnh T Lí - Hiền L

Môn chuyên đề:

Lớp 12.4

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Yến T Ng.ngữ - Quyên A Tin - Thảo Ti GDTC - Danh TD Lí - Thu L

2 Sinh hoạt - Yến T Ng.ngữ - Quyên A Toán - Yến T Hóa - Linh H Hóa - Linh H

3 GDTC - Danh TD Văn - My V Sinh - Yến Si Lí - Thu L Toán - Yến T

4 Toán - Yến T Văn - My V Sử - Anh S Sinh - Yến Si Toán - Yến T

5 Văn - My V Hóa - Linh H GDQP&AN - Thu QP

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ng.ngữ - Quyên A Tin - Thảo Ti TOÁN OT 4 - Yến T
LÍ OT 4 - Thu L

ANH OT 2 - Quyên A
HÓA OT 3 - Linh H

2 Sử - Anh S HĐTN&HN - Tiền T TOÁN OT 4 - Yến T
LÍ OT 4 - Thu L

ANH OT 2 - Quyên A
HÓA OT 3 - Linh H

3 HĐTN&HN - Tiền T HĐTN&HN - Tiền T NDGDCĐP - My V Lí - Thu L



Lớp 12.5

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Bích A Lí - Lụa L Lí - Lụa L GDQP&AN - Thu QP Văn - Thanh V

2 Sinh hoạt - Bích A Hóa - Linh H Toán - Dịp T Sinh - Dung Si Sử - Trinh S

3 Ng.ngữ - Bích A Ng.ngữ - Bích A Toán - Dịp T GDTC - Danh TD Hóa - Linh H

4 Văn - Thanh V Ng.ngữ - Bích A Văn - Thanh V GDTC - Danh TD Hóa - Linh H

5 NDGDCĐP - Thanh V Tin - Thảo Ti Tin - Thảo Ti

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh - Dung Si Toán - Dịp T ANH OT 3 - Bích A
LÍ OT 5 - Lụa L

VĂN OT 1 - Thanh V
TOÁN OT 5 - Dịp T

2 HĐTN&HN - Bích A Toán - Dịp T ANH OT 3 - Bích A
LÍ OT 5 - Lụa L

VĂN OT 1 - Thanh V
TOÁN OT 5 - Dịp T

3 HĐTN&HN - Bích A Sử - Trinh S HĐTN&HN - Bích A Lí - Lụa L

Môn chuyên đề:

Lớp 12.6

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Duyên A H GDTC - Danh TD Toán - Thi T Lí - Duyên L NDGDCĐP - Trung V

2 Sinh hoạt - Duyên A H Hóa - Duyên A H Toán - Thi T Lí - Duyên L Văn - Trung V

3 Hóa - Duyên A H Toán - Thi T GDQP&AN - Thu QP Ng.ngữ - Quyên A Tin - Thảo Ti

4 Hóa - Duyên A H Sinh - Hà Si Sử - Trinh S Ng.ngữ - Quyên A Sinh - Hà Si

5 GDTC - Danh TD Lí - Duyên L
HĐTN&HN - Duyên A 

H
Môn chuyên đề:

Buổi chiều



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán - Thi T Văn - Trung V
TOÁN OT 6 - Thi T

ANH OT 4 - Hằng A

ANH OT 2 - Quyên A

VĂN OT 1 - Thanh V

LÍ OT 4 - Thu L

HÓA OT 4 - Duyên A H

SINH OT - Hà Si

TIN OT - Thảo Ti

SỬ OT - Trinh S

HÓA OT 5 - Thảo H

LÍ OT 6 - Duyên L

2 HĐTN&HN - Duyên A H Văn - Trung V
TOÁN OT 6 - Thi T

ANH OT 4 - Hằng A

ANH OT 2 - Quyên A

VĂN OT 1 - Thanh V

LÍ OT 4 - Thu L

HÓA OT 4 - Duyên A H

SINH OT - Hà Si

TIN OT - Thảo Ti

SỬ OT - Trinh S

HÓA OT 5 - Thảo H

LÍ OT 6 - Duyên L

3 HĐTN&HN - Duyên A H Tin - Thảo Ti Sử - Trinh S Ng.ngữ - Quyên A

Môn chuyên đề:

Lớp 12.7

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Thảo H GDTC - Hà TD Lí - Châu L Sinh - Yến Si GDQP&AN - Thu QP

2 Sinh hoạt - Thảo H GDTC - Hà TD Ng.ngữ - Hà AV Sinh - Yến Si Sử - Anh S

3 Hóa - Thảo H Văn - Phong V Toán - Anh T Hóa - Thảo H Văn - Phong V

4 HĐTN&HN - Thảo H C.nghệ - Châu CN Toán - Anh T Toán - Anh T Lí - Châu L

5 Hóa - Thảo H C.nghệ - Châu CN Ng.ngữ - Hà AV

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN&HN - Thảo H Văn - Phong V LÍ OT 7 - Châu L TOÁN OT 7 - Anh T HÓA OT 5 - Thảo H

2 HĐTN&HN - Thảo H NDGDCĐP - Phong V LÍ OT 7 - Châu L TOÁN OT 7 - Anh T HÓA OT 5 - Thảo H

3 Sử - Anh S Lí - Châu L Ng.ngữ - Hà AV Toán - Anh T

Môn chuyên đề:



Lớp 12.8

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Duyên B H C.nghệ - Châu CN Sinh - Yến Si Hóa - Duyên B H GDTC - Hà TD

2 Sinh hoạt - Duyên B H C.nghệ - Châu CN Toán - Tiền T Lí - Thu L Toán - Tiền T

3 Sử - Hiền S Lí - Thu L Toán - Tiền T Văn - Tú V Toán - Tiền T

4 Hóa - Duyên B H Ng.ngữ - Duyên AV Sinh - Yến Si Văn - Tú V GDQP&AN - Thu QP

5 Lí - Thu L Sử - Hiền S Ng.ngữ - Duyên AV

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN&HN - Duyên B H Văn - Tú V TOÁN OT 8 - Tiền T HÓA OT 6 - Duyên B H LÍ OT 8 - Thu L

2 HĐTN&HN - Duyên B H HĐTN&HN - Duyên B H TOÁN OT 8 - Tiền T HÓA OT 6 - Duyên B H LÍ OT 8 - Thu L

3 NDGDCĐP - Tú V Hóa - Duyên B H GDTC - Hà TD Ng.ngữ - Duyên AV

Môn chuyên đề:

Lớp 12.9

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Châu L NDGDCĐP - Trung V C.nghệ - Châu CN Toán - Nguyệt T Sử - Hiền S

2 Sinh hoạt - Châu L Văn - Trung V C.nghệ - Châu CN Toán - Nguyệt T HĐTN&HN - Châu L

3 Lí - Châu L Toán - Nguyệt T Lí - Châu L GDQP&AN - Quyên QP Văn - Trung V

4 Lí - Châu L Toán - Nguyệt T Ng.ngữ - Hằng A Hóa - Duyên B H Văn - Trung V

5 HĐTN&HN - Châu L Ng.ngữ - Hằng A Hóa - Duyên B H

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ng.ngữ - Hằng A GDTC - Thuận TD
ANH OT 4 - Hằng A

VĂN OT 3 - Hà V
TOÁN OT 9 - Nguyệt T LÍ OT 9 - Châu L

2 HĐTN&HN - Châu L GDTC - Thuận TD
ANH OT 4 - Hằng A

VĂN OT 3 - Hà V
TOÁN OT 9 - Nguyệt T LÍ OT 9 - Châu L

3 Sinh - Dung Si Sinh - Dung Si Sử - Hiền S Hóa - Duyên B H



Lớp 12.10

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Lụa L Sử - Trinh S Toán - Thái T Hóa - An H GDQP&AN - Quyên QP

2 Sinh hoạt - Lụa L Ng.ngữ - Hằng A Toán - Thái T Sử - Trinh S Ng.ngữ - Hằng A

3 Lí - Lụa L Lí - Lụa L Ng.ngữ - Hằng A C.nghệ - Châu CN Hóa - An H

4 Lí - Lụa L Toán - Thái T Sinh - Hà Si Sinh - Hà Si C.nghệ - Châu CN

5 HĐTN&HN - Lụa L Toán - Thái T Văn - Thanh V

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC - Thuận TD Hóa - An H
TOÁN OT 10 - Thái T

VĂN OT 4 - Phong V

HÓA OT 7 - An H

LÍ OT 5 - Lụa L

ANH OT 7 - Bính A

VĂN OT 1 - Thanh V

HÓA OT 3 - Linh H

LÍ OT 6 - Duyên L

ANH OT 5 - Hạ A

SINH OT - Hà Si

SỬ OT - Trinh S

2 NDGDCĐP - Thanh V HĐTN&HN - Lụa L
TOÁN OT 10 - Thái T

VĂN OT 4 - Phong V

HÓA OT 7 - An H

LÍ OT 5 - Lụa L

ANH OT 7 - Bính A

VĂN OT 1 - Thanh V

HÓA OT 3 - Linh H

LÍ OT 6 - Duyên L

ANH OT 5 - Hạ A

SINH OT - Hà Si

SỬ OT - Trinh S

3 Văn - Thanh V HĐTN&HN - Lụa L GDTC - Thuận TD Văn - Thanh V

Môn chuyên đề:

Lớp 12.11

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - My V Văn - My V Sử - Anh S Toán - Sương T Tin - Thảo Ti

2 Sinh hoạt - My V Văn - My V Sử - Anh S Toán - Sương T Địa - Thoa Đ

3 Văn - My V GDKT&PL - Hương KT Địa - Thoa Đ Lí - Hiền L Địa - Thoa Đ

4 Văn - My V GDKT&PL - Hương KT Tin - Thảo Ti GDTC - Dư TD Ng.ngữ - Hạ A

5 Toán - Sương T NDGDCĐP - My V Ng.ngữ - Hạ A



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDTC - Dư TD Ng.ngữ - Hạ A
VĂN OT 2 - My V

TOÁN OT 12 - Thắng T

TOÁN OT 11 - Sương T

KTPL OT - Hương KT

ANH OT 6 - Hằng A

TOÁN OT 13 - Thêm T

TIN OT - Thảo T

2 GDQP&AN - Quyên QP HĐTN&HN - My V
VĂN OT 2 - My V

TOÁN OT 12 - Thắng T

TOÁN OT 11 - Sương T

KTPL OT - Hương KT

ANH OT 6 - Hằng A

TOÁN OT 13 - Thêm T

TIN OT - Thảo T

3 HĐTN&HN - My V HĐTN&HN - My V Lí - Hiền L Toán - Sương T

Môn chuyên đề:

Lớp 12.12

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Bính A Toán - Anh T Toán - Anh T Tin - Thảo Ti HĐTN&HN - Bính A

2 Sinh hoạt - Bính A Toán - Anh T Sử - Trinh S GDKT&PL - Gấm KT HĐTN&HN - Bính A

3 Ng.ngữ - Bính A Tin - Thảo Ti Sử - Trinh S Ng.ngữ - Bính A GDQP&AN - Quyên QP

4 Ng.ngữ - Bính A Văn - Hà V Lí - Duyên L Địa - Hiền Đ Lí - Duyên L

5 GDKT&PL - Gấm KT Văn - Hà V Địa - Hiền Đ

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa - Hiền Đ Văn - Hà V
VĂN OT 3 - Hà V

TOÁN OT 12 - Thắng T

ANH OT 7 - Bính A

TOÁN OT 11 - Sương T

LÍ OT 4 - Thu L

KTPL OT - Hương KT

ĐỊA OT  - Hiền Đ

SỬ OT - Trinh S

LÍ OT 6 - Duyên L

2 GDTC - Dư TD Văn - Hà V
VĂN OT 3 - Hà V

TOÁN OT 12 - Thắng T

ANH OT 7 - Bính A

TOÁN OT 11 - Sương T

LÍ OT 4 - Thu L

KTPL OT - Hương KT

ĐỊA OT  - Hiền Đ

SỬ OT - Trinh S

LÍ OT 6 - Duyên L

3 GDTC - Dư TD Toán - Anh T NDGDCĐP - Hà V HĐTN&HN - Bính A

Môn chuyên đề:



Lớp 12.13

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hoa Đ Ng.ngữ - Duyên AV Địa - Hoa Đ HĐTN&HN - Hoa Đ Văn - Phong V

2 Sinh hoạt - Hoa Đ Ng.ngữ - Duyên AV Địa - Hoa Đ Toán - Thêm T Văn - Phong V

3 Địa - Hoa Đ Sử - Trinh S GDTC - Danh TD Toán - Thêm T GDKT&PL - Hương KT

4 Văn - Phong V Toán - Thêm T GDTC - Danh TD Ng.ngữ - Duyên AV GDKT&PL - Hương KT

5 Văn - Phong V Toán - Thêm T Sinh - Yến Si

Môn chuyên đề:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh - Yến Si Sử - Trinh S
VĂN OT 4 - Phong V

ANH OT 4 - Hằng A

ANH OT 8 - Duyên A

KTPL OT - Hương KT

TOÁN OT 9 - Nguyệt T

TOÁN OT 13 - Thêm T

SỬ OT - Trinh S

2 HĐTN&HN - Hoa Đ Hóa - Duyên A H
VĂN OT 4 - Phong V

ANH OT 4 - Hằng A

ANH OT 8 - Duyên A

KTPL OT - Hương KT

TOÁN OT 9 - Nguyệt T

TOÁN OT 13 - Thêm T

SỬ OT - Trinh S

3 GDQP&AN - Quyên QP NDGDCĐP - Phong V HĐTN&HN - Hoa Đ Hóa - Duyên A H

Môn chuyên đề:

Lớp 12.14

Có tác dụng từ ngày 31/08/2026

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ - Hiền Đ Sinh - Liên Si Ng.ngữ - Bích A Địa - Hiền Đ Hóa - Thảo H

2 Sinh hoạt - Hiền Đ Sinh - Liên Si Ng.ngữ - Bích A HĐTN&HN - Hiền Đ Hóa - Thảo H

3 Địa - Hiền Đ Văn - Hà V GDTC - Dư TD Văn - Hà V Sử - Trinh S

4 Địa - Hiền Đ Toán - Thắng T Toán - Thắng T Văn - Hà V GDTC - Dư TD

5 Ng.ngữ - Bích A Toán - Thắng T GDQP&AN - Quyên QP



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Văn - Hà V GDKT&PL - Hương KT

TOÁN OT 12 - Thắng T

VĂN OT 3 - Hà V

VĂN OT 4 - Phong V

HÓA OT 7 - An H

ANH OT 2 - Quyên A

KTPL OT - Hương KT

TOÁN OT 9 - Nguyệt T

ANH OT 5 - Bích A

SỬ OT - Trinh S

ĐỊA OT - Hiền Đ

SINH OT - Hà Si

TOÁN OT 13 - Thêm T

2 HĐTN&HN - Hiền Đ Sử - Trinh S

TOÁN OT 12 - Thắng T

VĂN OT 3 - Hà V

VĂN OT 4 - Phong V

HÓA OT 7 - An H

ANH OT 2 - Quyên A

KTPL OT - Hương KT

TOÁN OT 9 - Nguyệt T

ANH OT 5 - Bích A

SỬ OT - Trinh S

ĐỊA OT - Hiền Đ

SINH OT - Hà Si

TOÁN OT 13 - Thêm T

3 HĐTN&HN - Hiền Đ NDGDCĐP - Hà V Toán - Thắng T GDKT&PL - Hương KT

Môn chuyên đề:


